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Bài 1 (4,0 điểm):
a. Tìm y biết: y+ 2 x y + 3 x y + 4 x y +…+ 10 x y= 49,5
b. Tính nhanh: 
[image: image1.wmf]56

1

42

1

30

1

20

1

12

1

6

1

2

1

+

+

+

+

+

+


Bài 2(4,0 điểm) : Cho 7 phân số : 
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Hạnh chọn được hai phân số mà tổng có giá trị lớn nhất. Phúc chọn hai phân số mà tổng có giá trị nhỏ nhất. Tính hiệu của tổng hai phân số mà Hạnh đã chọn và tổng hai phân số mà Phúc đã chọn. 
Bài 3 (4,0 điểm): 
Ba bạn An, Hòa , Bình có một số sách. Nếu lấy 40% số sách của An chia đều cho Hòa và Bình thì số sách của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu An bớt 4 quyển thì số sách của An bằng tổng số sách của Hòa và Bình . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách ?
Bài 4 (4,0 điểm):
Cho một số tự nhiên, nếu viết thêm một chữ số vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho đúng 2012 đơn vị. Tìm số đã cho và chữ số viết thêm. 

Bài 5( 4,0điểm): 

Cho hình tam giác ABC vuông ở A có chu vi là 120 cm. Độ dài cạnh AC lớn hơn AB 10 cm. BC dài 50 cm.


a. Tính độ dài cạnh AB; AC.


b. Tính diện tích hình tam giác ABC

------------------ Hết ---------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
    Bài 1 (4,0 điểm):


Các số hạng y; 2xy; 3xy ;  4xy ;… 10xy lập thành một dãy cách đều nhau y đơn vị .

Từ y đến 10xy có: 10 số hạng ghép thành 5 cặp                           0,5 điểm
Giá trị một cặp là: y+10xy =2xy + 9xy=…= 11xy                          0,5 điểm                                   Vậy: 5x11x y =49,5                                                                        0,5 điểm
          y = 49,5: 55 =0,9                                                                     0,5 điểm
       b)   
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                                   0,5 điểm
          = 
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                                                                        0,5 điểm
Bài 2 (4,0 điểm):
Ta có:
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                                                                          0,5 điểm
Mặt khác: 
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                                                     1,0điểm
Vậy ta sắp xếp được các phân số như sau : 
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                                                             0,5 điểm
Tổng hai phân số có giá trị lớn nhất là : 
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        0,5 điểm
Tổng hai phân số có giá trị nhỏ nhất là : 
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       0,5 điểm    

Do đó hiệu của tổng hai phân số mà Hạnh chọn và tổng hai phân số mà Phúc đã chọn là : 
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                                                     1,0 điểm
Bài 3 (4,0 điểm):
 Coi số sách của An là 100%, sau khi cho Hòa và Bình thì số sách của An còn lại là:

100% – 40% = 60% (số sách của An)  



 0,5 điểm
 Mỗi bạn Hòa  và Bình được nhận thêm là:

40% : 2 = 20% (số sách của An) 


            0,5 điểm
 Khi nhận thêm 20% số sách của An thì số sách của ba bạn bằng nhau nên số sách

  lúc đầu của Hòa và Bình bằng nhau và ứng với:             

60% – 20% = 40% (số  sách của An)


            0,5điểm
        4 quyển sách ứng với:

100% – 40% ( 2 = 20% (số sách của An)


1,0 điểm
 Số sách ban đầu của An là:

4 : 20% = 20 (quyển)                                                      0,5 điểm
 Số sách ban đầu của Hòa  (hoặc Bình) là:

20 ( 40% = 8 (quyển)                                                      0,5 điểm

Đáp số: An: 20 quyển sách,                     0,5 điểm
   Hòa: 8 quyển sách,

   Bình: 8 quyển sách.

Bài 4 (4,0 điểm):
Cách 1 :
Khi viết thêm một chữ số nào đó vào bên phải một số tự nhiên đã cho ta được số mới bằng 10 lần số tự nhiên đó cộng thêm chính chữ số viết thêm.                                                  0,5 điểm
Gọi chữ số viết thêm là a, ta có  : 9 lần số đã cho là : 2012 - a.     1,0 điểm
Số đã cho là : (2012 - a) : 9.                                                          0,5 điểm
Vì số đã cho là số tự nhiên nên 2012 - a phải chia hết cho 9, số 2012 chia 9 dư 5 nên a chia cho 9 phải dư 5, mà a là chữ số nên a = 5.                      0,5 điểm               

 Số tự nhiên đã cho là (2012 - 5) : 9 = 223.                                    1,0 điểm
Vậy số tự nhiên đã cho là 223 ; chữ số viết thêm là 5.                 0,5 điểm 

Cách 2 : 
Gọi số tự nhiên đã cho là A chữ số viết thêm là x thì số mới là 
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. 
0,5 điểm
Ta có 
[image: image31.wmf]Ax

- A = 2012                                                                    0,5 điểm
A x 10 + x - A = 2012 (phân tích số)                                            0,5 điểm
A x 9 + x = 2012                                                                           0,5 điểm  
Vì A x 9 chia hết cho 9 ; 2012 chia 9 dư 5 nên x chia cho 9 phải dư 5. Vì x là chữ số nên x = 5.                                                                      0,5 điểm
 Ta có : A x 9 + 5 = 2012                                                              0,5 điểm
             A             =( 2012 - 5 ): 9 =223                                        0,5 điểm                              
Vậy số tự nhiên đã cho là 223 ; chữ số viết thêm là 5.                 0,5 điểm 

Câu 5: (4,0đ) 
Bài giải: 

a. Vẽ hình đúng được                                                                        1,0 điểm:
B                                          Tổng độ dài hai cạnh AC và AB là: 
                                                    120 – 50 = 70 (cm) (0,5đ)

                                        Vì cạnh AC lớn hơn cạnh AB 10cm nên cạnh AC là: 
                                                 (70 + 10) : 2 = 40 (cm) (0,5đ)

                                                      Cạnh AB dài là :
                                                      40 – 10 = 30 (cm) (0,5đ)

A                               C

b.                                         Diện tích hình tam giác ABC là: 
                                               (30 x 40) : 2 = 600 ( cm2 ) (0,5đ)
                                                    Đáp số :

a. AC = 40 cm ; AB = 30 cm (0,5đ)
b. Diện tích : 600 cm2 (0,5đ)
Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Phong Cốc, ngày 07 tháng 9 năm 2015

	NHÀ TRƯỜNG

       (Duyệt)
	NGƯỜI RA ĐỀ

Ngô Viết Tiến


1

_1394947039.unknown

_1394947485.unknown

_1394948014.unknown

_1394948064.unknown

_1395330095.unknown

_1394948002.unknown

_1394947382.unknown

_1394947435.unknown

_1394947344.unknown

_1394916234.unknown

_1394916747.unknown

_1394916777.unknown

_1394916804.unknown

_1394916767.unknown

_1394916296.unknown

_1394916312.unknown

_1394916356.unknown

_1394916311.unknown

_1394916264.unknown

_1387052969.unknown

_1394916178.unknown

_1394916220.unknown

_1394914291.unknown

_1394916015.unknown

_1394914269.unknown

_1387052604.unknown

